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THÔNG TƯ

Quy định chế độ trợ cấp đối với bệnh binh, hoặc công nhân, viên chức nghỉ

việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc

người hưởng chính sách như thương binh

________________________

Thi hành Nghị định số 102/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ

về việc qui định chế độ trợ cấp đối với bệnh binh hoặc công nhân viên chức nghỉ việc

hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách

như thương binh;

Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

I/ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp qui định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định:

a. Bệnh binh đồng thời là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

(gọi chung là thương binh) có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên, có thời gian phục vụ

trong quân đội, công an từ 15 năm trở lên; nếu chưa đủ 15 năm phục vụ trong quân

đội, công an, nhưng cộng thời gian công tác thực tế trước đó có đủ 20 năm thuộc

diện tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

b. Công nhân, viên chức nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động hàng

tháng, đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh có
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tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên, có thời gian công tác thực tế được tính hưởng bảo

hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên; nếu chưa đủ 20 năm công tác thực tế, nhưng trong

đó có đủ 15 năm công tác thực tế trở lên phục vụ liên tục trong quân đội, công an.

2. Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp qui định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định:

a. Bệnh binh đồng thời là thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên, có thời gian

phục vụ trong quân đội, công an dưới 15 năm.

b. Công nhân viên chức mất sức lao động đồng thời là thương binh có tỷ lệ thương

tật từ 21% trở lên, có thời gian công tác thực tế dưới 20 năm.

3. Thời gian công tác có tháng kẻ thì từ 6 tháng trở lên được tính là 01 năm.

4. Bệnh binh, công nhân viên chức mất sức lao động đồng thời là thương binh qui

định tại điểm 1, điểm 2 mục I của Thông tư này đã được xác nhận lập hồ sơ thực

hiện chế độ từ trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 và đến ngày Nghị định này có hiệu

lực thi hành còn đang hưởng trợ cấp bệnh binh hoặc trợ cấp mất sức lao động.

II/ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP:

1. Đối với bệnh binh, công nhân viên chức mất sức lao động quy định tại điểm 1 mục

I Thông tư này:

Được tiếp tục hưởng trợ cấp bệnh binh, trợ cấp mất sức lao động như đang hưởng.

Ngoài ra còn được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với thương binh theo tỷ lệ thương

tật đã được xác định trong biên bản giám định y khoa.

Ví dụ 1:

Ông A có 16 năm 6 tháng phục vụ trong quân đội về nghỉ hưởng chế độ bệnh binh từ

ngày 15 tháng 10 năm 1980, tỷ lệ mất sức lao động 61%, trong biên bản giám định y

khoa có xác định tỷ lệ thương tật 22%.

Ông A tiếp tục hưởng trợ cấp bệnh binh với tỷ lệ mất sức lao động 61%; đồng thời

được hưởng mức trợ cấp thương tật theo tỷ lệ 22% là 96.000 đ/tháng (thời điểm

năm 2002).

Ví dụ 2:

Ông H có 20 năm công tác liên tục ở cơ quan Nhà nước, về nghỉ chế độ mất sức lao

động từ ngày 01 tháng 4 năm 1991, tỷ lệ mất sức lao động 65%, trong biên bản giám



định y khoa có xác định tỷ lệ thương tật 21%.

Ông H tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động 65%; đồng thời được hưởng mức

trợ cấp thương tật theo tỷ lệ 21% là 92.000 đ/tháng (thời điểm năm 2002).

Ví dụ 3:

Ông K có 15 năm phục vụ trong quân đội, chuyển ngành ra cơ quan Nhà nước được

4 năm, về nghỉ chế độ mất sức lao động từ ngày 01 tháng 6 năm 1989, tỷ lệ mất sức

lao động 75%, trong biên bản giám định y khoa có xác định tỷ lệ thương tật 31%.

Ông K tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động 75%; đồng thời được hưởng mức

trợ cấp thương tật theo tỷ lệ 31% là 135.000 đ/tháng (thời điểm năm 2002).

2. Đối với bệnh binh, công nhân viên chức mất sức lao động quy định tại điểm 2 mục

I Thông tư này:

a. Đối với bệnh binh: Căn cứ tỷ lệ mất sức lao động được xác định tại biên bản giám

định y khoa trừ đi tỷ lệ thương tật, nếu tỷ lệ mất sức lao động còn từ 41% trở lên thì

được hưởng trợ cấp thương tật đối với thương binh và trợ cấp mất sức lao động do

bệnh tật theo tỷ lệ còn lại.

b. Đối với công nhân viên chức mất sức lao động: Căn cứ tỷ lệ mất sức lao động

được xác định tại biên bản giám định y khoa trừ đi tỷ lệ thương tật, nếu tỷ lệ mất sức

lao động còn từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp thương tật đối với thương binh

và trợ cấp mất sức lao động do bệnh tật theo tỷ lệ còn lại.

c. Bệnh binh, công nhân viên chức mất sức lao động sau khi chuyển hưởng trợ cấp

theo cách tính quy định tại tiết a, tiết b điểm 2 mục II của Thông tư này thì tỷ lệ mất

sức lao động do thương tật, do bệnh tật là căn cứ để hưởng trợ cấp hàng tháng,

đồng thời cũng là căn cứ để hưởng các chế độ ưu đãi, chế độ bảo hiểm xã hội theo

quy định hiện hành.

Ví dụ 1:

Ông T có 12 năm phục vụ trong quân đội về nghỉ hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh từ

ngày 01 tháng 01 năm 1986 mất sức lao động 70%, trong biên bản giám định bệnh

tật hoặc giám định thương tật có xác định tỷ lệ mất sức lao động do thương tật là

29%. Chế độ trợ cấp đối với ông T được giải quyết như sau:



Lấy tỷ lệ mất sức lao động chung (70%) trừ đi tỷ lệ mất sức lao động do thương tật

(29%): 70% - 29% = 41%, như vậy ông T được hưởng trợ cấp bệnh binh hạng 3

(quân nhân bị bệnh nghề nghiệp) mất sức lao động 41% là 122.000 đồng/tháng (thời

điểm năm 2002) và trợ cấp thương tật theo tỷ lệ 29% là 127.000 đồng/tháng (thời

điểm năm 2002). Ngoài ra ông T được hưởng chế độ ưu đãi khác quy định đối với

thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 61%.

Ví dụ 2:

Ông P có 8 năm phục vụ trong quân đội về nghỉ hưởng chế độ trợ cấp bệnh binh từ

ngày 01 tháng 7 năm 1976 mất sức lao động 87%, trong biên bản giám định bệnh tật

hoặc giám định thương tật có xác định tỷ lệ mất sức lao động do thương tật là 25%.

Chế độ trợ cấp đối với ông P được giải quyết như sau:

Lấy tỷ lệ mất sức lao động chung (87%) trừ đi tỷ lệ mất sức lao động do thương tật

(25%): 87% - 25% = 62%; Như vậy ông P được hưởng trợ cấp bệnh binh mất sức

lao động 62% là 227.000 đồng/tháng (thời điểm năm 2002) và trợ cấp thương tật

theo tỷ lệ 25% là 109.000 đồng/tháng (thời điểm năm 2002). Ngoài ra ông P còn

được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định đối với bệnh binh mất sức lao

động 61% - 80%.

Ví dụ 3:

Ông V có 17 năm công tác liên tục về nghỉ hưởng chế độ trợ cấp công nhân viên

chức mất sức lao động từ ngày 01 tháng 7 năm 1991 với tỷ lệ 82%, trong biên bản

giám định y khoa có ghi tình trạng thương tật và xác định tỷ lệ mất sức lao động do

thương tật là 21%. Chế độ trợ cấp đối với ông V được giải quyết như sau:

Lấy tỷ lệ mất sức lao động chung (82%) trừ đi tỷ lệ mất sức lao động do thương tật

(21%): 82% - 21% = 61%; Như vậy ông V được hưởng trợ cấp mất sức lao động

61% và trợ cấp thương tật theo tỷ lệ 21% là 92.000 đồng/tháng (thời điểm năm

2002). Ngoài ra ông V còn được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định

hiện hành.

d. Trường hợp bệnh binh, công nhân viên chức mất sức lao động không có nguyện

vọng chuyển hưởng hai khoản trợ cấp hoặc sau khi tính lại không đủ điều kiện để


